
1 Nguyễn Ngọc Thanh An 5 12 2015 Bình Tân - Tp.HCM Nam Kinh 1.4

2 Trương Bùi Quang Anh 28 4 2015 Quận 10 - TP.HCM Nam Kinh 1.4

3 Nguyễn Ngọc Hải Anh 30 3 2015 Q1-Tp.HCM Nữ Kinh 1.4

4 Đặng Hữu Bằng 03 04 2015 Củ Chi - TP.HCM Nam Kinh 1.4

5 Giang Nhất Bình 12 9 2015 Quận 5-Tp.HCM Nam Hoa 1.4

6 Lê Nguyễn Băng Châu 06 03 2015 Trà Ôn - Vĩnh Long Nữ Kinh 1.4

7 Nguyễn Thanh Đại 22 2 2015 Phú Nhuận - TP.HCM Nam Kinh 1.4

8 Nguyễn Minh Dũng 08 07 2015 Bình Tân - Tp.HCM Nam Kinh 1.4

9 Nguyễn Ngọc Gia Hân 21 10 2015 Thái Thụy - Thái Bình Nữ Kinh 1.4

10 Đào Nguyễn Duy Hưng 14 8 2015
Buôn Ma Thuột - 

Đăklăk
Nam Kinh 1.4

11 Hoàng Mỹ Nguyên Khang 26 1 2015 Q1-Tp.HCM Nam Kinh 1.4

12 Lương Nguyên Khánh 14 10 2015 Bình Tân - Tp.HCM Nam Kinh 1.4

13 Ngô Ngọc Khuê 16 07 2015 Cái Răng - Cần Thơ Nữ Kinh 1.4

14 Đàm Thi Kỳ 24 01 2015 Hồ Chí Minh Nữ Hoa 1.4

15 Phạm Khánh Linh 08 04 2015 Quận 3 - TP.HCM Nữ Kinh 1.4

16 Thân Phùng Thiên Minh 17 12 2015 TP. Đà Lạt Nam Kinh 1.4

17 Đinh Gia Minh 04 03 2015 Quận 5-Tp.HCM Nam Mường 1.4

18 Phan Văn Hoàng Minh 12 1 2015 Q1-Tp.HCM Nam Kinh 1.4

19 Bùi Thị Diễm My 18 5 2015 Bình Tân - Tp.HCM Nữ Kinh 1.4

20 Nguyễn Sơn Nam 20 09 2015 Tân Bình - TP.HCM Nam Kinh 1.4

21 Trần Bảo Nghi 10 1 2015 Bình Chánh-Tp.HCM Nữ Kinh 1.4

22 Huỳnh Phúc Nguyên 20 9 2015 Q1-Tp.HCM Nam Kinh 1.4

23 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 19 3 2015 Quận 5-Tp.HCM Nữ Kinh 1.4

24 Trần Võ An Nhiên 20 8 2015 Q1-Tp.HCM Nữ Kinh 1.4

25 Đinh Hoài Phú 30 5 2015 Quận 5-Tp.HCM Nam Kinh 1.4

26 Trịnh Ngọc Phúc 22 3 2015 Q1-Tp.HCM Nữ Kinh 1.4

27 Đinh Hà Phương 19 11 2015 Q1-Tp.HCM Nữ Kinh 1.4

28 Triệu Anh Quân 31 08 2015 Quận 5-Tp.HCM Nam Kinh 1.4

29 Hoàng Nguyễn Tường Quân 19 9 2015 Tân Bình - TP.HCM Nữ Kinh 1.4

30 Phan Nhật Quang 07 03 2015 Bình Tân - Tp.HCM Nam Kinh 1.4

31 Huỳnh Nhã Thanh 06 01 2015 Thành phố Kon Tum Nữ Kinh 1.4

32 Lê Như Thảo 20 06 2015 Bình Tân - Tp.HCM Nữ Kinh 1.4

33 Thái Thiên Thư 5 11 2014 Bình Chánh-Tp.HCM Nữ Kinh 1.4

34 Lại Bảo Trân 13 11 2015 Bình Tân - Tp.HCM Nữ Kinh 1.4

35 Châu Minh Trường 8 11 2015 Vĩnh Long Nam Kinh 1.4

Bình Tân, ngày 01 tháng 09 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Thị Kim Chi

Ghi chúNơi sinh Giới tính Dân tộc LỚP

Tổng danh sách có 35 học sinh.

STT HỌ LÓT TÊN
Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LẠC 3


